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Tên giáo viên: Nhà trẻ D1
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01
	Tuần 4
Từ 23/01 đến 27/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , thói quen ... của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ.
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.
-Trò chuyện với trẻ về ngày tết , về hoa mai hoa đào và bánh trưng bánh dầy (MT35)
	MT35

	Thể dục sáng
	Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Giơ tay lên cao, hạ xuống
- Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Nhảy như quả bóng nảy (MT1)
	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
VĐCB : Chạy đổi hướng
TC : Lộn cầu vồng
	Vận động
VĐCB : Bật xa bằng hai chân
TC : Chim sẻ và ô tô
	Vận động
- Tung và bắt bóng bằng hai tay
- TC: Con bọ dừa
	
	MT19, MT26

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
NBPB : Hoa cúc - hoa hồng (MT19)
	Hoạt động nhận biết
NBTN Hoa đào - hoa mai
	Hoạt động nhận biết
NBTN:Bánh trưng -Bánh dày
	
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Trang trí cánh bướm
	Hoạt động tạo hình
Tô màu lá cây
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa
	
	

	
	T5
	Làm quen văn học
Thơ : Hoa nở
	Làm quen văn học
Thơ : Cây đào (MT26)
	Làm quen văn học
Truyện : Cây táo
	
	

	
	T6
	Âm nhạc
DH:Hoa trường em
NH:Em rất thích rồng nhiều cây xanh
	Âm nhạc
DH:Màu hoa
NH:Mùa xuân đến rồi
	Âm nhạc
NH:Sắp đến tết rồi
TC:Nghe nhạc điệu và hát theo
	
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
* Quan sát:
- Quan sát thời tiết trong ngày
- Đi dạo trong sân trường
- Quan sát cầu trường
- Quan sát cây hoa hồng
* Trò chơi vận động
- Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự chọn
- Nhặt lá khô
- Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi với phấn
*Giao lưu các bạn trong lớp
TUẦN 2
* Quan sát:
- Quan sát cây hoa cúc
- Đi dạo trong sân trường
- Quan sát vườn trương
* Trò chơi vận động:
- Bóng tròn to
* Chơi tự chọn
- Chơi theo ý thích
- Chơi với phấn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
*Giao lưu với lớp D2
TUẦN 3
* Quan sát:
- Quan sát cây hoa đao
- Quan sát vườn trường
- Đi dạo trong sân trường
* Trò chơi vận động:
- Gieo hạt
* Chơi tự chọn
- Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi với bó
* Trò chơi vận động:
- Bóng tròn to
* Chơi tự chọn
- Chơi theo ý thích
- Nhặt lá khô
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc gia đình:
- Chơi với búp bê, bế em.Tập nấu ăn: Biết chức năng của các đồ dùng để nấu ăn.
- Chuẩn bị: giường tủ,búp bê, quần áo, giày dép, khăn mặt, đồ chơi nấu ăn....
* Góc HĐVĐV:
- Xếp cạnh,xếp chồng làm đường đi, bàn ghế, lớp học, xâu vòng.
- Chơi ghép tranh: Ghép tranh các con vật: mèo chó, gà, voi
- Chuẩn bị: Tranh ghép con gà, con mèo, con cá 1 số đồ dùng đồ chơi, các khối nhựa, khối gỗ...
* Góc học tập:
- Tạo hình.Tập di màu con gà, con mèo, con cá
- Chơi màu nước : In hình đồ chơi Di mầu đồ chơi bé thích Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất
- Chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng con gà, con mèo, con cá , bút màu, đất nặn.
* Góc vận động:
+ Vận động tinh: Tập vo giấy, chơi đất nặn.
+ Xâu vòng màu đỏ, chơi với màu nước
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: nhảy vòng, thả bóng vào ống
* Góc sách:
- Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về một số loại động vật: voi, mèo, cá, thỏ…
- Xem tranh truyện: Thỏ con không vâng lời, thơ voi làm xiếc, cá vàng bơi.
- Cô hướng dẫn trẻ cách lấy truyện, mở từng trang, xem truyện.
- Chuẩn bị: Tranh truyện,thơ theo chủ đề
* Góc thực hành cuộc sống: Dạy trẻ thực hiện các kỹ năng : Nảy hạt, chuyển hạt bằng tay, chuyển hạt bằng thìa.)
- Chuẩn bị: Các bài tập : + Nảy hạt : Khay đựng Lọ thủy tinh , cốc đựng hạt.
+ Chuyển hạt bằng tay: Khay đựng, 2 cái bát,1bát đựng bông.
+ Chuyển hạt bằng thìa: Khay đựng, 2 bát, 1bát đựng hạt, 1 thìa.
=> Giáo dục trẻ chơi thân thiện với các bạn trong các góc chơi, biết cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi qui định. (MT37)
	MT37

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn ngủ trên gường riêng và có gối
- Dỗ dành trẻ ngoan đu giấc ngủ trưa
- Thực hiện thói quen ngủ đủ giấc buổi trưa
- Thích nghi với chế độ ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau
	

	Chơi - tập buổi chiều
	[bookmark: _GoBack]Tuần 1
- Cho trẻ xem video về 1 số loài hoa
- Rèn trẻ biết cất ghế gọn gàng
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
TuẦN 2
- Xếp đường đi
- Cho trẻ chơi tìm đồ chơi theo màu sắc trẻ yêu thích.
- Ôn bài hát : “ Ra vườn hoa em chơi”
- Chơi đồ chơi tự chọn, chơi theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
Tuần 3
- Ôn bài hát;'sắp đến tết rồi'
- Rèn trẻ biết đi và cất dép đúng nơi quy định trong nhà vệ sinh
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Hoa cúc - Hoa hồng
	Hoa đào - hoa mai
	Bé đi chơi tết
	Nghỉ tết
	



